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	1. 
	
	
	
	
	1. 
	

	I. CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT CÁC LUẬT, PHÁP LỆNH CÓ HIỆU LỰC TRƯỚC 01/7/2019

	1. 
	Luật Kế toán
	01/01/2017
	01
	BTC
	1. Nghị định số 05/2019 ngày 22/01/2019 của Chính phủ quy định về kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp
	01/4/2019

	2. 
	Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
	01/01/2018
	02
	BTC
	2. Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công
	25/02/2019

	3. 
	
	
	
	
	3. Nghị định số 69/2019/NĐ-CP ngày 15/8/2019 quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao
	01/10/2019

	4. 
	Luật Lâm nghiệp
	01/01/2019
	02
	BNNPTNT
	4. Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng
	15/02/2019

	5. 
	
	
	
	
	5. Nghị định 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp 
	10/3/2019

	6. 
	Luật Quốc phòng
	01/01/2019
	05
	BQP
	6. Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02/01/2019 của Chính phủ về phòng thủ dân sự
	16/02/2019

	7. 
	
	
	
	
	7. Nghị định 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ quy định về tổ chức xây dựng kế hoạch và biện pháp động viên quốc phòng
	18/02/2019

	8. 
	
	
	
	
	8. Nghị định 168/2018/NĐ-CP ngày 28/12/2018 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở bộ, ngành trung ương và địa phương
	14/02/2019

	9. 
	
	
	
	
	9. Nghị định 02/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quốc phòng về tình trạng khẩn cấp, thiết quân luật và giói nghiêm. 
	17/02/2019

	10. 
	
	
	
	
	10. Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22/02/2019 của Chính phủ về phòng thủ quân khu và khu vực phòng thủ
	06/3/2019

	11. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao
	01/01/2019
	03
	BVHTT&DL
	11. Thông tư số 01/2019/TT-BVHTTDL ngày 17/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết các tiêu chí đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng 
	17/01/2019

	
	
	
	
	
	12. Nghị định số 46/NĐ-CP ngày 27/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao 
	12/7/2019

	
	
	
	
	
	13. Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/04/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao
	14/6/2019

	12. 
	Luật Tố cáo (sửa đổi)
	01/01/2019
	01
	BCA
	14. Nghị định số 22/2019/NĐ-CP ngày 25/02/2019 của Chính phủ quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân
	15/4/2019

	13. 
	Luật Đo đạc bản đồ
	01/01/2019
	02
	BTN&MT
	15. Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ
	01/5/2019

	14. 
	
	
	
	
	16. Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 04/01/2019 của Chính phủ về hoạt động viễn thám
	20/02/2019

	15. 
	Luật Thủy sản
	01/01/2019
	01
	BNNPTNT
	17. Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản
	25/4/2019

	16. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch 
	01/01/2019
	04
	BKHCN
	18. Nghị định số 41/2019/NĐ-CP ngày 15/05/2019 của Chính phủ quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá và điều chỉnh quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử
	15/5/2019

	17. 
	
	
	
	BNNPTNT
	19. Nghị định số 53/2019/NĐ-CP ngày 17/6/2019 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch thủy lợi; đê điều; phòng chống lũ của tuyến sông có đê
	17/6/2019

	18. 
	
	
	
	BGTVT
	20. Nghị định số 56/2019/NĐ-CP ngày 24/06/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều liên quan đến lĩnh vực Giao thông vận tải trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến Quy hoạch
	24/06/2019

	19. 
	
	
	
	BXD
	21. Nghị định số 72/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng
	30/8/2019

	20. 
	Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
	01/01/2018
	01
	BKHĐT
	22. Nghị định số 39/2019/NĐ-CP ngày 10/5/2019 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
	01/7/2019

	21. 
	Luật Quy hoạch


	01/01/2019
	02
	BKHĐT
	23. Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch
	07/5/2019

	22. 
	
	
	
	
	24. Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT ngày 17/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch
	01/7/2019

	23. 
	Luật Tố cáo (sửa đổi)
	01/01/2019
	02
	BQP
	25.  Nghị định số 28/2019/NĐ-CP ngày20/3/2019 của Chính phủ quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong quân đội nhân dân 
	17/5/2019

	24. 
	
	
	
	TTCP
	26.  Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo
	28/5/2019

	25. 
	Tiếp tục thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam (Nghị quyết kỳ họp thứ 6 Quốc hội XIV) 
	01/02/2019
	01
	BCA
	27. Nghị định số 17/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2017/NĐ-CP ngày 25/01/2017 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam
	01/02/2019

	II. CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT CÁC LUẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ 01/7/2019

	26. 
	Luật Công an nhân dân 


	01/7/2019
	05

	BCA(
)
	28. Nghị định số 49/2019/NĐ-CP ngày 06/6/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân 
	25/7/2019

	27. 
	
	
	
	
	29. Thông tư số 41/2018/TT-BCA ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
	01/7/2019

	28. 
	
	
	
	
	30. Thông tư số 42/2018/TT-BCA ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
	01/7/2019

	29. 
	
	
	
	
	31. Thông tư số 43/2018/TT-BCA ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Công an phường 
	01/7/2019

	30. 
	
	
	
	
	32. Nghị định số 03/NĐ-CP thay thế Nghị định số 77/2020/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an  ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng 
	21/10/2019

	31. 
	Luật Đặc xá
	01/7/2019
	01
	BCA
	33. Nghị định số 52/2019/NĐ-CP ngày 14/6/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đặc xá
	01/8/2019

	32. 
	Luật Cảnh sát biển 
	01/7/2019
	03
	BQP
	34. Thông tư số 15/2019/TT-BQP ngày 11/02/2019 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định quy trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát của Cảnh sát biển Việt Nam
	27/3/2019

	33. 
	
	
	
	
	35. Nghị định số 61/2019/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10/7/2019 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam
	28/8/2019

	34. 
	
	
	
	
	36. Nghị định số 02/2019/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09/7/2019 Quy định việc quản lý sử dụng dịch vụ có phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ của Cảnh sát biển Việt Nam
	24/7/2019

	35. 
	Luật Phòng, chống tham nhũng 
	01/7/2019
	01
	TTCP
	37. Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/7/2019 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
	15/8/2019

	36. 
	Luật Cạnh tranh (sửa đổi)
	01/7/2019
	01
	BCT
	38. Nghị định số 75/2019/NĐ-CP ngày 26/9/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh
	01/12/2019

	III. CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT CÁC LUẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ 01/11/2019

	37. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ
	01/11/2019
	02
	BTC
	39. Thông tư số 65/2019/TT-BTC ngày 16/9/2019 quy định về nội dung đào tạo, thi, cấp và công nhận chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm
	01/11/2019

	38. 
	
	
	
	
	40. Nghị định số 80/2019/NĐ-CP của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm; Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 48/2018/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ
	01/11/2019

	IV. CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT CÁC LUẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ 01/01/2020

	39. 
	Luật Trồng trọt 
	01/01/2020
	06
	BNNPTNT
	41. Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định về quản lý phân bón
	01/01/2020

	40. 
	
	
	
	BNNPTNT
	42. Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác.
	

	41. 
	
	
	
	BNNPTNT
	43. Thông tư số 17/2019/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2019 Ban hành Danh mục loài cây trồng chính
	01/01/2020

	42. 
	
	
	
	BNNPTNT
	44. Thông tư số 18/2019/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2019 quy định việc cung cấp thông tin, cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt
	01/01/2020

	43. 
	
	
	
	BNNPTNT
	45. Thông tư số 19/2019/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2019 quy định việc thu gom, xử lý, sử dụng phụ phẩm cây trồng
	01/01/2020

	44. 
	
	
	
	BNNPTNT
	46. Thông tư số 24/2019/TT-BNNPTNT ngày 24/12/2019 quy định về lưu mẫu giống cây trồng; kiểm định ruộng giống, lấy mẫu vật liệu nhân giống cây trồng; kiểm tra nhà nước về chất lượng giống cây trồng nhập khẩu.
	

	45. 
	Luật Chăn nuôi
	01/01/2020
	04
	BNNPTNT
	47. Thông tư số 20/2019/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2019 quy định việc cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi
	01/01/2020

	46. 
	
	
	
	
	48. Thông tư số 21/2019/TT-BNNPTNT ngày 28/11/2019 Hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về thức ăn chăn nuôi
	14/01/2020

	47. 
	
	
	
	
	49. Thông tư số 22/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về quản lý giống và sản phẩm giống vật nuôi.
	

	48. 
	
	
	
	
	50. Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi.
	

	49. 
	Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia
	01/01/2020
	01
	BCT
	51. Thông tư số 26/2019/TT-BCT ngày 14/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về quy định về biểu mẫu kê khai của hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh
	01/01/2020

	50. 
	Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi)
	01/01/2020
	02
	BQP
	52. Thông tư số 183/2019/TT-BQP ngày 04/12/2019 quy định về tổ chức bộ máy cơ quan quản lý thi hành án hình sự, cơ quan thi hành án hình sự trong Quân đội
	22/01/2019

	51. 
	
	
	
	BQP
	53. Thông tư 184/2019/TT-BQP ngày 04/12/2019 quy định về đồ vật cấm và việc thu giữ, xử lý đồ vật cấm đưa vào nơi chấp hành án phạt tù 
	22/01/2019

	Tổng số: 23 luật
	Tổng số đã ban hành: 53 văn bản (35 nghị định; 18 thông tư)


(�) Theo Quyết định số 1726/QĐ-TTg ngày 11/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 6: có giao Bộ Công an chủ trì xây dựng  01Thông tư quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; Công an xã, phường, thị trấn và các đơn vị còn lại trong Công an nhân dân (khoản 2 Điều 18), tuy nhiên, để triển khai nội dung nêu trên Bộ Công an đã ban hành  03 thông tư : (i)Thông tư số 41/2018/TT-BCA ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, (ii)Thông tư số 42/2018/TT-BCA ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (iii) Thông tư số 43/2018/TT-BCA ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Công an phường. 


(�) Theo Quyết định số 851/QĐ-TTg ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 5 để quy định chi tiết Luật Quốc phòng (sửa đổi), Thủ tướng Chính phủ có giao Bộ Công an xây dựng 01 Nghị định thay thế Nghị định số 77/2020/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng, Tuy nhiên, tại Quyết định số 1726/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Công an xây xây dựng Nghị định này quy định chi tiết Luật Công an nhân dân (sửa đổi) có hiệu lực từ 01/7/2019. Vì nghị định này sẽ tính hiệu lực theo Luật Công an nhân dân (sửa đổi). 
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